                                     
ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5-NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI SỐ TỰ NHIÊN
Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống
6,2 + 1,9 + 5,4 + 4,7 = …………..
Câu 2:  Điền số thích hợp vào ô trống
0,723 x 1000 = …………….
Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống
7,8 x 0,001 = ……………..
Câu 4:  Bạn hãy điền số thập phân thích hợp 
15,6 : 1000 = …………..
Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống
235,7 + 201,9 + 189,6 = ………………..
Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống
172,58 – 76,94 = …………….
Câu 7:  Điền số thích hợp vào ô trống
4,52 x 1000 = ……………..
Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống 
671,2 x 0,001 = ……………
Câu 9:  Bạn hãy điền số thập phân thích hợp
9,2 : 100 = ……………
Câu 10:  Điền số thích hợp vào ô trống
24,05 + 18,92 + 15,67 = ………………
Câu 11:  Bạn hãy điền số thập phân thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng
Tính: 252,07 – 178,64 = …………..
Câu 12:  Điền số thích hợp vào ô trống
7,58 x 100 = ………………
Câu 13:  Bạn hãy chọn câu trả lời đúng
0,256 x 2,7 = ?
0,6912		6912		6,912
Câu 14: Bạn hãy điền số thập phân thích hợp
24,1 : 10 = …………..
Câu 15: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Kết quả của phép tính 45,07 + 56,94 là
101,91		102,01		102,91		101,101
Câu 16:  Điền số thích hợp vào ô trống
65,25 – 42,18 = ……………
Câu 17:  Bạn hãy chọn đáp án đúng
Cho phép tính: 15,38 x 5 = 76,9
Hỏi phép tính trên đúng hay sai?
	Đúng		Sai
Câu 18: Bạn hãy chọn đáp án đúng của phép tính
5,8 x 2,78 = ?
16,124			161,24		1,6124
Câu 19: Điền số thập phân thích hợp
79,3 : 26 = …………….
Câu 20: Phép tính dưới đây đúng hay sai?
67 + 38,72 = 39,39
Sai			Đúng
Câu 21: Điền số thích hợp vào ô trống
Một kho chứa hàng, một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí”
· Người thủ kho nói: “Trong kho đang có 6,4 tấn gạo”
· Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 1,52 tấn”
Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Trả lời: 
Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là …………………..tấn

Câu 22: Bạn hãy chọn đáp án đúng
0,476 x 110 = ………………
52,36		5,236		0,5236
Câu 23: Chọn đáp án đúng
0,84 x 0,25 = …………….
2,1		2,12		0,21
Câu 24: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống
Thương của 193,2 và 24 là ……….
8,05		8,5		8,15
Câu 25: Phép tính dưới đây đúng hay sai?
52,18  + 2,82 = 55
Đúng		Sai
Câu 26: Điền số thích hợp vào ô trống
Một kho chứa hàng, một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí”
· Người thủ kho nói: “Trong kho đang có 5,23 tấn gạo”
· Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 1,67 tấn”
Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Trả lời: 
Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là …………………..tấn
Câu 27: Bạn hãy chọn đáp án đúng 
0,356 x 90 = ………….
32,04		320,4		3,204
Câu 28: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Cho hai số thập phân: 24,8 và 0,125
Tích của hai số đó là …………..
Câu 29: Bạn hãy chọn đáp án đúng 
Thương của 0,6 và 15 là ……………
0,4		0,04			4	
Câu 30: Phép tính dưới đây đúng hay sai?
78,6 + 31,54 = 39,4
Đúng		Sai
Câu 31: Điền số thích hợp vào chỗ trống
52,07 – 35,16 = …………….
Câu 32: Điền số thích hợp vào chỗ trống
52,07 – 35,16 = …………………
Câu 33: Bạn hãy chọn đáp án đúng
0,68 x 60 = …………………..
408		4,08		40,8
Câu 34: Bạn hãy chọn đáp án đúng
8,125 x 1,6 = …………………
1,32			13,2			13
Câu 35: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Thương của 75,36 và 15 là …………….
5,24			5,124			5,024
Câu 36: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống
20 ……………..4,268 + 1,832 + 5,732 + 8,168
=		>		<
Câu 37: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
Một cửa hàng có 3 giỏ hoa quả. Giỏ 1 chứa 7,2kg hoa quả, giỏ 2 nhiều hơn giỏ 1 là 3,125kg. Cửa hàng đã nhập thêm 9,5kg hoa quả và có tất cả 35,25kg hoa quả. Hỏi lúc đầu giỏ 3 chứa bao nhiêu ki-lô-gam hoa quả?
Trả lời: ……………………….kg
(Nhập đáp án dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)
Câu 38: Trong những dấu (>, <, =) bạn hãy điền dấu thích hợp vào ô trống
A= 1293 x 12,95
B= 1294 x 12,94
A …………B
Câu 39: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Một hình chữ nhật có chu vi là 15,4cm. Biết rằng chiều rộng bằng 0,2 lần chu vi. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu?
4,62cm		5,24cm		12,32cm			4,15cm
Câu 40: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Khối lượng ngô trong bao thứ nhất bằng  khối lượng ngô trong bao thứ hai. Khối lượng ngô trong bao thứ hai bằng   khối lượng ngô trong bao thứ ba. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam ngô biết cả ba bao có 472,94kg ngô?
67,27 		62,72		72,76		76,72
Câu 41: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống
Bao thứ nhất có 35,8 kg gạo, bao thứ hai có 24,7 kg gạo. Hỏi cả hai bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: 
Cả hai bao có số gạo là: ………………….kg
Câu 42: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Một hình chữ nhật có chu vi là 12 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?
2cm		4,7cm		3,5cm			4,5cm
Câu 43: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Trong giỏ có ba loại trái cây đào cam, táo. Biết rằng có 2,15kg đào, táo nặng hơn đào 1,85 kg, cam nặng gấp 1,6 lần táo. Hỏi giỏ hoa quả nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
12,55kg		10,65kg		9,94kg		11,85kg
Câu 44: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Có ba bao gạo, biết rằng bao thứ nhất có 9,8kg gạo, khối lượng bao thứ hai gấp 1,5 lần bao thứ nhất, khối lượng bao thứ ba gấp 2 lần bao thứ hai. Hỏi cả ba bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
49,5 kg		53,56kg		54,2kg		53,9kg
Câu 45: Điền số thích hợp vào ô trống
Một kho lương thực có 2277,6 kg thóc và 198 yến ngô. Tổng số thóc được chia đều vào 39 bao. Tổng số ngô cũng được chia đều vào các bao, mỗi bao ngô nhẹ hơn mỗi bao thóc là 3,4kg. 
Vậy có tất cả ………………….bao ngô
Câu 46: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Buổi sáng cửa hàng bán được 20,5kg kẹo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 3,5kg kẹo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?
44,05kg		44,5kg		24,5kg		24kg
Câu 47: Điền số thích hợp vào ô trống
Tổng hai số 57,36 và hiệu hai số là 7,36 vậy:
Số lớn là ………..
Số bé là ……………
Câu 48: Điền số thập phân thích hợp vào ô trống
Biết một gói kẹo chanh nặng 0,15kg, một gói kẹo dâu nặng 0,35 kg. Hỏi 8 gói kẹo chanh và 6 gói kẹo dâu nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: ………………………….kg
Câu 49: Điền số thập phân thích hợp vào ô trống
Một người đi xe máy trong 2,5 giờ đầu, mỗi giờ đi được 32,4km và trong 2,2 giờ sau, mỗi giờ đi được 38,6km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?
Trả lời: ………………………….km
Câu 50: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Tìm số trung bình cộng của các số 12,3; 28,45 và 52,31
31,02			30,02			30,12
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